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LỊCH BÁO GIẢNG 
                Năm học: 2023 - 2024
      Lớp: 4E   Môn : TV+T+KH+HĐTN
      GV : Nguyễn Thị Thu Thảo

LỊCH BÁO GIẢNG

Tuần 1:  TỪ NGÀY 4/9/2023 ĐẾN NGÀY 8/9/2023
	Thứ
	Buổi
	Tiết
	Môn
	Tên bài dạy
	G.chú

	Hai


	 Sáng
	1

2

3

4
	HĐTN

TV

TV

T
	Dự lễ khai giảng
Bài 1: Điều kì diệu (tiết 1)

Bài 1: Điều kì diệu (tiết 2)

Bài 1: Ôn tập các số đến 100000 (tiết 1)
	

	
	Chiều
	1

2

3
	Âm nhạc
Tin học
Thể dục
	Giáo viên bộ môn

Giáo viên bộ môn

Giáo viên bộ môn
	

	Ba


	 Sáng
	1

2

3

4
	TV
Tiếng Anh
TV

KNS
	Bài 1: Điều kì diệu (tiết 3)
Giáo viên bộ môn

Bài 2: Thi nhạc (tiết 1)

Tích cực trong học tập (tiết 1)
	

	
	Chiều
	1

2

3
	T

KH
Tiếng Anh

	Bài 1: Ôn tập các số đến 100000 (tiết 2)

Bài 1: Tính chất của nước và nước với cuộc sống (T1)
Giáo viên bộ môn
	

	Tư


	 Sáng
	1

2

3

4
	TV

T

ĐTV
HĐTN
	Bài 2: Thi nhạc (tiết 2) 

Bài 2 : Ôn tập các phép tính trong phạm vi 100000 (tiết 3)

Đọc to nghe chung

Sinh hoạt chủ đề: Tự hào về bản thân
	

	Năm


	 Sáng


	1

2

3

4
	Lịch sử
Địa lí
Công Nghệ
TD
	Giáo viên bộ môn

Giáo viên bộ môn

Giáo viên bộ môn

Giáo viên bộ môn
	

	
	Chiều
	1

2

3
	TV

T

Khoa học
	Bài 2: Thi nhạc (tiết 3) 

Bài 2 : Ôn tập các phép tính trong phạm vi 100000 (tiết 4)

Bài 1: Tính chất của nước và nước với cuộc sống (T1)
	

	Sáu


	 Sáng


	1

2

3

4
	Mĩ Thuật
TV

T

HĐTN
	Giáo viên bộ môn

Bài 2: Thi nhạc (tiết 4) 

Bài 2 : Ôn tập các phép tính trong phạm vi 100000 (tiết 5)

Sinh hoạt lớp
	

	
	Chiều
	1

2

3
	Tiếng Anh
Tiếng Anh
Đạo Đức

	Giáo viên bộ môn

Giáo viên bộ môn

Giáo viên bộ môn

	


LỊCH BÁO GIẢNG

Tuần 2:  TỪ NGÀY 11/9/2023 ĐẾN NGÀY 15/9/2023
	Thứ
	Buổi
	Tiết
	Môn
	Tên bài dạy
	G.chú

	Hai


	 Sáng
	1

2

3

4
	HĐTN

TV

TV

T
	Sinh hoạt dưới cờ: Câu lạc bộ của em

Bài 3: Anh em sinh đôi (tiết 1)

Bài 3: Anh em sinh đôi (tiết 2)

Bài 3: Số chẵn, số lẻ (tiết 1)
	

	
	Chiều
	1

2

3
	Âm nhạc
Tin học
Thể dục
	Giáo viên bộ môn

Giáo viên bộ môn

Giáo viên bộ môn
	

	Ba


	 Sáng
	1

2

3

4
	TV
Tiếng Anh
TV

KNS
	Bài 3: Anh em sinh đôi (tiết 3)

Giáo viên bộ môn

Bài 4: Công chúa và người dẫn chuyện (tiết 1)

Tích cực trong học tập (tiết 2)
	

	
	Chiều
	1

2

3
	T

KH
Tiếng Anh

	Bài 3: Số chẵn, số lẻ (tiết 2)

Bài 2: Sự chuyển thể của nước và vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên (T1)
Giáo viên bộ môn
	

	Tư


	 Sáng
	1

2

3

4
	TV

T

     ATGT
HĐTN
	Bài 2: Thi nhạc (tiết 2) 

Bài 4 : Biểu thức chứa chữ (tiết 1)

Điều khiển xe đạp an toàn (tiết 1)

Những việc làm đáng tự hào của bản thân
	

	Năm


	 Sáng


	1

2

3

4
	Lịch sử
Địa lí
Công Nghệ
TD
	Giáo viên bộ môn

Giáo viên bộ môn

Giáo viên bộ môn

Giáo viên bộ môn
	

	
	Chiều
	1

2

3
	TV

T

Khoa học
	Bài 4: Công chúa và người dẫn chuyện (tiết 3) 

Bài 4 : Biểu thức chứa chữ (tiết 2)

Bài Sự chuyển thể của nước và vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên (T2)
	

	Sáu


	 Sáng


	1

2

3

4
	Mĩ Thuật
TV

T

    HĐTN
	Giáo viên bộ môn

Bài 4: Công chúa và người dẫn chuyện  (tiết 4) 

Bài 4 : Biểu thức chứa chữ (tiết 3)

Sinh hoạt lớp : Niềm tự hào trong tim em
	

	
	Chiều
	1

2

3
	Tiếng Anh
Tiếng Anh
Đạo Đức

	Giáo viên bộ môn

Giáo viên bộ môn

Giáo viên bộ môn

	


LỊCH BÁO GIẢNG

Tuần 3:  TỪ NGÀY 18/9/2023 ĐẾN NGÀY 22/9/2023
	Thứ
	Buổi
	Tiết
	Môn
	Tên bài dạy
	G.chú

	Hai


	 Sáng
	1

2

3

4
	HĐTN

TV

TV

T
	Sinh hoạt dưới cờ

Bài 5 : Thằn lằn xanh và tắc kè (tiết 1)

Bài 5 : Thằn lằn xanh và tắc kè (tiết 2)

Bài 5: Giải bài toán bằng 3 bước tính (tiết 1)
	

	
	Chiều
	1

2

3
	Âm nhạc
Tin học
Thể dục
	Giáo viên bộ môn

Giáo viên bộ môn

Giáo viên bộ môn
	

	Ba


	 Sáng
	1

2

3

4
	TV
Tiếng Anh
TV

     KNS
	Bài 5: Thằn lằn xanh và tắc kè (tiết 3)

Giáo viên bộ môn

Bài 6: Nghệ sĩ trống (tiết 1)

Tích cực trong học tập (tiết 2)
	

	
	Chiều
	1

2

3
	T

KH
Tiếng Anh

	Bài 5: Giải bài toán bằng 3 bước tính 
(tiết 2)

Bài 3: Sự ô nhiễm và bảo vệ nguồn nước. Một số cách làm sạch nước (T1)
Giáo viên bộ môn
	

	Tư


	 Sáng
	1

2

3

4
	TV

T

     ATGT
HĐTN
	Bài 6: Nghệ sĩ trống (tiết 2) 

Bài 6 : Luyện tập chung (tiết 1)

Điều khiển xe đạp an toàn (tiết 1)

Sinh hoạt theo chủ đề: Khả năng điều chỉnh cảm xúc.
	

	Năm


	 Sáng


	1

2

3

4
	Lịch sử
Địa lí
Công Nghệ
TD
	Giáo viên bộ môn

Giáo viên bộ môn

Giáo viên bộ môn

Giáo viên bộ môn
	

	
	Chiều
	1

2

3
	TV

         T

Khoa học
	Bài 6: Nghệ sĩ trống (tiết 3) 

Bài 6 : Luyện tập chung (tiết 2)

Bài 3: Sự ô nhiễm và bảo vệ nguồn nước. Một số cách làm sạch nước (T2)
	

	Sáu


	 Sáng


	1

2

3

4
	Mĩ Thuật
TV

        T

    HĐTN
	Giáo viên bộ môn

Bài 6: Nghệ sĩ trống (tiết 4) 

Bài 7: Đo góc đơn vị đo góc (tiết 1)

Sinh hoạt lớp : Điều chỉnh cảm xúc
	

	
	Chiều
	1

2

3
	Tiếng Anh
Tiếng Anh
Đạo Đức

	Giáo viên bộ môn

Giáo viên bộ môn

Giáo viên bộ môn

	


